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(Thời gian làm bài 90 phút)
Phần I. Đọc - hiểu ( 4,0 điểm)
Khoảng trời hố bom

Chuyện kể rằng: em, cô gái mở đường
Ðể cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Ðánh lạc hướng thù. Hứng lấy luồng bom...
Ðơn vị tôi hành quân qua con đường mòn
Gặp hố bom nhắc chuyện người con gái
Một nấm mộ, nắng ngời bao sắc đá
Tình yêu thương bồi đắp cao lên...
Tôi nhìn xuống hố bom đã giết em
Mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ
Ðất nước mình nhân hậu
Có nước trời xoa dịu vết thương đau
Em nằm dưới đất sâu
Như khoảng trời đã nằm yên trong đất

Ðêm đêm, tâm hồn em tỏa sáng
Những vì sao ngời chói, lung linh
Có phải thịt da em mềm mại, trắng trong
Ðã hóa thành những làn mây trắng?
Và ban ngày khoảng trời ngập nắng
Ði qua khoảng trời em
- Vầng dương thao thức
Hỡi mặt trời, hay chính trái tim em trong ngực
Soi cho tôi
Ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài?
Tên con đường là tên em gửi lại
Cái chết em xanh khoảng-trời-con-gái
Tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em
Gương mặt em, bạn bè tôi không biết
Nên mỗi người có gương mặt em riêng!

                                                                       Lâm Thị Mỹ Dạ -  Trường Sơn, 10-1972
[bookmark: _GoBack]* Chú thích: Lâm Thị Mỹ Dạ là nhà thơ nữ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bài thơ "Khoảng trời hố bom" được sáng tác: Tháng 10 năm 1972, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt nhất.

Câu 1. (1,0 điểm)  Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. (2,0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ sau:
                           Em nằm dưới đất sâu
                           Như khoảng trời đã nằm yên trong đất
Câu 3. (1,0 điểm) Qua bài thơ, tác giả muốn gửi đến bạn đọc những thông điệp gì? 
Phần II. Viết (6 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Từ nội dung bài thơ trên kết hợp với hiểu biết xã hội em hãy trình bày suy nghĩ về lòng dũng cảm của con người trong cuộc sống.
Câu 2. (4,0 điểm) Viết đoạn văn ( khoảng 12 câu) ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ tự do mà em yêu thích nhất.
.............................Hết...........................
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	Phần I. (4,0 điểm)
	Nội dung
	Thang điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)
	Thơ tự do
	1,0

	Câu 2
(2,0 điểm)
	- Biện pháp nghệ thuật so sánh
- Chỉ rõ hình ảnh so sánh: Em nằm dưới đất sâu được so sánh như khoảng trời.
- Tác dụng: Ngợi ca sự hy sinh cao cả, thầm lặng của những cô gái thanh niên xung phong, họ nằm lại đất mẹ như một vùng trời bình yên, làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt.
	0,5

0,5

1,0

	Câu 3
(1,0 điểm)
	- Biết ơn thế hệ cha anh.
- Trân trọng hòa bình
- Ngợi ca sự hy sinh cao đẹp của những người lính
- Tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc
- Tích cực học tập và rèn luyện để  bảo vệ và xây dưng đất nước...
( Hs trả lời được hai thông điệp trở lên là đạt điểm tối đa)
	

1,0



	Phần II (6,0 điểm)

	Câu 1
(2,0điểm)
	Về hình thức:
- Học sinh biết viết bài hoặc đoạn văn  nghị luận 
- Diễn đạt lưu loát, sáng tạo, lập luận chặt chẽ, đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	

0.5

	
	*Về nội dung:
- Hiểu được vấn đề nghị luận: lòng dũng cảm trong cuộc sống
- Giải thích: lòng dũng cảm là gì?
- Bàn luận:
+ Vai trò, ý nghĩa của lòng dũng cảm trong cuộc sống
+ Dẫn chứng cụ thể, thuyết phục
- Phản đề:…,
- Liên hệ và rút ra bài học cần thiết.

*Lưu ý: 
- Trên đây là những gợi ý cơ bản. GV chấm cần khuyến khích những bài làm có sự sáng tạo.
- Không cho điểm những bài làm có suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực.
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  0,75

0,25
0,25



	Câu 2( 4,0 điểm)
	Về hình thức: Hs biết viết đoạn văn, đảm bảo dung lượng
-Trình bày sạch đẹp,diễn đạt lưu loát
	
0,5

	
	*Về nội dung
- Nêu cảm nghĩ chung về bài thơ
- Nêu cảm nghĩ về nội dung và nghệ thuật được thể hiện trong bài thơ
-Nêu tác dụng của thể thơ tự do
- Nêu được tình cảm và tài năng của tác giả được thể hiện trong bài thơ.
	
0,5

  2,0
  0,5
  0,5

	Tổng
	
	10đ








